
GÓI KHÁM SỨC KHỎE VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHỎE VIP DÀNH CHO NỮ 
KHÁM LÂM SÀNG KHÁM LÂM SÀNG 

Kiểm tra mạch, huyết áp Kiểm tra mạch, huyết áp 

Chỉ số khối cơ thể Chỉ số khối cơ thể 
Khám kết luận sức khỏe Khám kết luận sức khỏe 

Khám nội soi TMH  Khám nội soi TMH  

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

Đo điện tim Đo điện tim 

Chụp phim phổi Chụp phim phổi 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 
  Siêu âm Vú 

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN 

Creatinine Creatinine 

Ure Ure 

XÉT NGHIỆM PROTID XÉT NGHIỆM PROTID 
Protein TP Protein TP 

Albumin Albumin 

Globunine Globunine 

Tỷ lệ A/G Tỷ lệ A/G 
XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN - MẬT XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN - MẬT 

AST (GOT) AST (GOT) 

ALT (GPT) ALT (GPT) 

GGT GGT 

Phosphatase kiềm (ALP) Phosphatase kiềm (ALP) 

Bilirubine gián tiếp Bilirubine gián tiếp 

Bilirubine trực tiếp Bilirubine trực tiếp 
Bilirubine toàn phần Bilirubine toàn phần 

XÉT NGHIỆM CHUYỂN HÓA XÉT NGHIỆM CHUYỂN HÓA 

Đường máu lúc đói(Glucose) Đường máu lúc đói(Glucose) 
HbA1C HbA1C 

Cholesterol Cholesterol 

Tryglicerides Tryglicerides 
HDL - cholesterol HDL - cholesterol 

LDL - cholestrerol LDL - cholestrerol 

Acid uric Acid uric 

Calcium Calcium 
Calci ion Calci ion 

HbsAg HbsAg 

Anti-HBs Anti-HBs 

Anti-HCV Anti-HCV 

XÉT NGHIỆM TIM MẠCH XÉT NGHIỆM TIM MẠCH 

CK CK 

CK-MB CK-MB 



XÉT NGHIỆM SINH HÓA NƯỚC TIỂU XÉT NGHIỆM SINH HÓA NƯỚC TIỂU 
Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 

TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP 

fT3 fT3 

fT4 fT4 
TSH TSH 

XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM UNG THƯ SỚM XÉT NGHIỆM CHỈ ĐIỂM UNG THƯ SỚM 

AFP AFP 
CA 72-4 CA 72-4 

fPSA   

tPSA   

  CA 15-3 
Cyfra 21-1 Cyfra 21-1 

 


